

DANH SÁCH

Phiếu Lý lịch tư pháp cấp ngày 20/4/2017
	STT
	Số phiếu hẹn
	Họ và tên
	Nơi thường trú

	01
	1981
	Hoàng Mạnh Dương
	Đức Ninh Đông, Đồng Hới, Quảng Bình

	02
	1985
	Nguyễn Kiều Trinh
	Phú Hải, Đồng Hới, Quảng Bình

	03
	1986
	Hoàng Xuân Sơn
	Phú Hải, Đồng Hới, Quảng Bình

	04
	1987
	Trần Thị Thu Hằng
	Sơn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	05
	1988
	Nguyễn Văn An
	Quảng Lưu, Quảng Trạch, Quảng Bình

	06
	1989
	Lê Mạnh Đức
	Đồng Phú, Đồng Hới, Quảng Bình

	07
	1990
	Nguyễn Văn Huế
	Quảng Trung, Ba Đồn, Quảng Bình

	08
	1991
	Lê Văn Hòa
	Quảng Trung, Ba Đồn, Quảng Bình

	09
	1992
	Nguyễn Thị Thu Hiền
	Xuân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	10
	1993
	Cao Văn Dũng
	Quảng Trường, Quảng Trạch, Quảng Bình

	11
	1994
	Lê Thăng Long
	Quảng Trung, Ba Đồn, Quảng Bình

	12
	1995
	Nguyễn Xuân Mạnh
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	13
	1996
	Nguyễn Thị Huệ
	Hàm Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	14
	1997
	Nguyễn Đồng Huyên
	Phúc Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	15
	1998
	Phạm Trung Hậu
	Hải Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	16
	1999
	Phan Tiến Dũng
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	17
	2000
	Lưu Đức Luận
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	18
	2001
	Trần Tấn Tài
	Bảo Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	19
	2002
	Mai Thị Xứ
	Hải Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	20
	2003
	Nguyễn Thế Nam
	Xuân Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	21
	2004
	Phan Văn Phong
	Hưng Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	22
	2005
	Nguyễn Thị Thanh Hoài
	Nam Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	23
	2006
	Nguyễn Thị Hoa
	Quảng Lộc, Ba Đồn, Quảng Bình

	24
	2009
	Lê Thị Hà
	Bắc Nghĩa, Đồng Hới, Quảng Bình

	25
	2010
	Lê Đặng Hà My
	Nam Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	26
	2011
	Nguyễn Thị Nga
	Châu Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	27
	2012
	Trần Thị Thảo Vi
	Kim Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	28
	2013
	Nguyễn Thị Thu Thảo
	Quảng Hưng, Quảng Trạch, Quảng Bình

	29
	2015
	Lưu Minh Tường
	Đồng Phú, Đồng Hới, Quảng Bình

	30
	2016
	Trần Anh Tuấn
	Hải Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	31
	2020
	Nguyễn Phi Vân
	Quảng Thạch, Quảng Trạch, Quảng Bình

	32
	2023
	Lê Văn Công
	Quảng Đông, Quảng Trạch, Quảng Bình


